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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 1740/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 01 tháng 7 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYÊT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND 25/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long,

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tại Tờ trình số 145/TTr-BQL, ngày 27/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 56 (năm mươi sáu) quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (có phục lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VP, 1.19.05.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Quang Trung


PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định công bố TTHC

	1
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
	Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018

	2
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	3
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	4
	Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	5
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	6
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	7
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	8
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
	

	9
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
	

	10
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
	

	11
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội)
	

	12
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	13
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường họp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	

	14
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
	

	15
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
	

	16
	Chuyển nhượng dụ án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư)
	

	17
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long)
	

	18
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
	

	19
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ)
	

	20
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	

	21
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	

	22
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	23
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	24
	Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	25
	Giãn tiến độ đầu tư
	

	26
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	

	27
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	

	28
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	

	29
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	

	30
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	

	31
	Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
	

	32
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	

	33
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
	Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

	34
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	

	35
	Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	

	36
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	

	37
	Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
	

	38
	Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
	

	39
	Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
	

	40
	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
	

	41
	Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
	

	42
	Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
	

	43
	Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
	

	44
	Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	

	45
	Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	

	46
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	

	47
	Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	

	48
	Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	

	49
	Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày
	

	50
	Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C
	Quyết định số 2285/QĐ-UBND 25/10/2017

	51
	Cấp mới giấy phép xây dựng
	

	52
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng
	

	53
	Gia hạn giấy phép xây dựng
	

	54
	Cấp lại giấy phép xây dựng
	

	55
	Chấp thuận xây dựng công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý
	Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/3/2019

	56
	Cấp phép thi công công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giói quản lý
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN II

NOQI DUNG CU THE CUA TUNG QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET TTHC

1. Quyét dinh chi trwong diu tw cia Ban Quan ly cac khu cong nghiép

Vinh Long

* Pdi voi du an quy dinh tai Biém a, Khoan 1 Diéu 32 Luat Dau tu

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén moén xur Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Bugc 4 | Lanh dao Ban ky duyét lay y kién Lanh dao Ban 0,25
cac nganh QLCKCN
Budc 5 | Lay y kién tham dinh céc nganh Cac bo, nganh 15
lién quan lién quan
Buagc 6 | Chuyén vién phong chuy&n mén Chuyén vién 10
tong hop (sau khi da 1y y kién cac | phong quan Iy
nganh) Pau tu
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién Lanh dao phong 05
dong gbp cac nganh quan ly Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban quyét dinh cha Lanh dao Ban 1,5
truong dau tu QLCKCN
Budc 9 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 34
* P6i véi du an quy dinh tai Khoan 2 Diéu 31 Luat Pau tu
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cbng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xu ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xtt |  Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xet duyét Lanh dao phong 0,5
quéan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban duyét lay y kién cac | Lanh dao Ban 0,25
nganh QLCKCN
Budc 5 | Lay y kién tham dinh céc nganh Cac b, nganh 15
lién quan lién quan








Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén mon Chuyén vién 1,5
t6ng hop (sau khi da 14y y kién cac | phong quan ly
nganh) Pau tu

Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién Lanh dao phong 0,5
déng gop cac nganh quan Iy Pau tu

Bugc 8 | Lanh dao Ban quyét dinh chu Lanh dao Ban 0,5
truong dau tu QLCKCN

Buéc 9 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép

Tong thoi gian giai quyét TTHC 20

véi dw 4n khong thudc dién cip Gidy chieng nhan ding ky dau tw)

2. Quyét dinh chii trwong dau tw cia Uy ban nhan dan tinh Vinh Long (d6i

Thoi
Th}r tw n . . Trach nhiém xi& | Pon vi glan
cong Noi dung cong viéc N coNng via : (Ngay
o y cong Viéc thuc hién \
Viéc lam
ViéC)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung | Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir tam PVHCC tam
ly PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mon Chuyén vién 01
xt Iy ho so phong quan Iy
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban duyét lay y kién Lanh dao Ban 0,25
cac nganh
Budc 5 | Lay y kién tham dinh cac nganh Cac b, nganh Ban 15
lién quan QLCKCN
Budgc 6 | Chuyén vién phong chuyén mon Chuyén vién 10
tong hop (sau khi da 1ay y kién phong quan ly
cac nganh) Pau tu
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién | Lanh dao phong 5
dong gbp cac nganh quan Iy Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban duyét trinh UBND Lanh dao Ban 15
tinh
. Tiép nhan va giao ho so cho| Phong Hanh
Budc 9 Phong Kinh té Tong hop chinh — T6 chuc 0,5
Budc 10 | Chuyén vién xir Iy ho so Phong Kinh te 3,5
Tong hop
po N - T %X UBND
Lanh dao Phong Kinh t& Tong Phong Kinh té tinh
Budc 11 | hop kiém tra ho so truedce khi trinh Téng hop 0,5
lanh dao Van phong UBND tinh j
. Lanh dao Van phong UBND tinh | Lanh dao Van
Budc 12 ky duyét P phong UBND 0l








tinh

Lanh dao UBND tinh ky ban

Lanh dao UBND

Budc 13 hérJh ‘ | tinh 01
Tiep nhan ho so tir Phong Kinh té X s
Budc 14 | Tong hop va chuyén két qua dén chF;EﬁrlgTHéinhT’xc 0,5
TTPVHCC
Nhan két qua tir UBND tinh dé CBCC tai Trung | Trung 0,5
Budc 15 | tra két qua cho td chic, doanh tam PVHCC tam
nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 41

3. Quyét dinh cha trwong diu tw cia Thi twéng Chinh pha (d6i véi dw &4n
khbng thuoc dién cap Giay chirng nhan ding ky dau tw)

Thir tw , A, . | Thoi gian
céng Noi dung cdng viéc TrﬁChAnth x| Don vt (Ngay
o y cong viéc thwc hién | > Y7
Viéc lam viéc)

Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), | CBCC tai Trung | Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén tam PVHCC tam
xu ly PVHCC

Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién 01
mén xu ly hd so phong quan Iy

DPau tu
Buac 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan 1y Pau tu

Budc 4 | Lanh dao Ban duyét lay y Lanh dao Ban 0,25
kién cac nganh

Budc 5 | Lay y kién tham dinh cac Cac bo, nganh Ban 15
nganh lién quan lién quan QLCKCN

Buac 6 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién 02
mén tong hop (sau khi da lay | phong quan ly
y kién céc nganh) Dau tu

Budgc 7 | Lanh dao phong xet duyét y Lanh dao phong 03
Kién dong gop cac nganh quan ly Pau tu

Budc 8 | Lanh dao Ban duyét trinh Lanh dao Ban 1,5
UBND tinh

, Tiép nhan va giao hd so cho| Phong Hanh
Bude 9 Phoewg Kinh t& gl'éng hop chinh T3 chiic 0,5
Budc 10 | Chuyén vién xt ly ho so Phong Kinh ¢ 06
Tong hop

Lanh dao Phong Kinh té Tong | UBND

Busc 11 hop kieém tra ho so trudce khi Phong Kinh te tinh 01
trinh 1anh dao Van phong Tong hop
UBND tinh

Buéc 12 | Lanh dao Vin phong UBND Iﬁﬁgﬁgdﬁosvﬁél 01
tinh ky duyét tinh








Busc 13 L‘émh dao UBND tinh ky ban | Lanh d;}o UBND 01
hanh tinh
Tiép nhan ho so tir Phong . .
Budc 14 | Kinh té Téng hop va chuyén Chﬁ;‘ﬁrng'gacmc 0,5
ket qua déen TTPVHCC
Budc 15 | Bo Ké hoach va Dau tu tham Bo KHPT B5 15
g;:lh trinh Tha tuéng Chinh KUDT
Budgc 16 | Tha tuéng Chinh phu quyét Thu tudng Thu 07
dinh chi truong dau tu Chinh phu tuéng
Chinh
phu
Budgc 17 | Nhan két qua tir Ban CBCC tai Trung Trung 0,5
QLCKCN dé tra két qua cho tam PVHCC tam
t6 chuc, doanh nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 56

4, Quyé't dinh cha trwong diu tw cﬁa‘Quf')C hoi (ddi véi di 4n ddu tw khong
thugc dién cap Giay chitng nhan dang ky dau tw)

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Busc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mon xir ly tam PVHCC
Budgc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xu Chuyén vién 03
ly ho so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét lay y kién Lanh dao Ban 01
cac nganh
Budc 5 | Tong hop y kién cac nganh vatrinh | Cac nganh va Theo chuong
Quéc hoi xem xét ra Quyét dinh Quéc hoi trinh Quéc hoi
cha truong dau tu
Budc 6 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 7

5. Piéu chinh Quyét dinh chii trwong dau tu ciia Ban Quan ly cac khu cong
nghiép Vinh Long (doi véi du an dau tw khong thugc dién cap Giay chitng nhan

ding ky diu tw)
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc ’ ‘ xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25

chuyén co quan chuyén mon xir ly

tdm PVHCC








Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xur Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan Iy Pau tu
Bugc 4 | Lanh dao Ban ky duyét lay y kién Léanh dao Ban 0,25
cac nganh
Bu6c 5 | Lay y kién thdm dinh céc nganh Cac bo, nganh 15
lién quan lién quan
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén mon Chuyén vién 02
t6ng hop (sau khi da 14y y kién cac | phong quan ly
nganh) Pau tu
Bugc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién Lénh dao phong 01
déng gop cac nganh quan Iy Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban duyét trinh UBND Lanh dao Ban 0,5
tham dinh
Budc 9 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 21

6. Piéu chinh quyét dinh chi trwong dau tw cia Uy ban nhan dan tinh
Vinh Long (doi véi du an dau tw khong thugc dién cap Giay chitng nhan diang ky

dau tw)
Thaoi
Tc?él;;u Noi dung cong viéc Trach nhi¢m xirly | Don vi (Ellggy
A : : cbng viéc thuc hién | Y,
Viéc lam
Viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir tam PVHCC tam
ly PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén | Chuyén vién phong 01
xtr ly hd so quan Iy Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan 1y Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét lay y kién | Lanh dao Ban 0,25
cac nganh
Budc 5 | Lay y kién tham dinh cac nganh | Céc bo, nganh lién Ban 10
lién quan quan
Buac 6 | Chuyén vién phong chuyén mon | Chuyén vién phong QLCKEN 02
tong hop (sau khi da 1ay y kién quan 1y Pau tu
cac nganh)
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién | Lanh dao phong 01
dong gop cac nganh quéan ly Pau tu
Busc 8 Lanh dao Ban 7k3'/ duyét trinh Lanh dao ban 0,5
UBND tinh thdm dinh
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. Tiép nhan va giao hdé so cho| Phong Hanh chinh
Bude 9 Phong Kinh té Tong hop — T chuc 0.5
Buéc 10 | Chuyeén vién xir Iy hé so Phong KAEE t& Tong 15
Lanh dao Phong Kinh té Tong .
, hop kiém tra ho so truge khi Phong Kinh té Tong
Buge 11 trinh 1anh dao Van phong UBND hop UBND 0.5
tinh tinh
Buse 12 Lanh dao Van phong UBND tinh Lanh dao Van 01
ky duyét phong UBND tinh
Budc 13 L:anh dao UBND tinh ky ban Lanh da_}o UBND 01
hanh tinh
Buéc 14 TAIepxnhan ho so tir PDonq Kln!w Phong Hanh chinh -
té Tong hop va chuyén két qua T8 chirc 0,5
dén TTPVHCC oM
Buoc 15 | Nhan két qua tir UBND tinh dé CBCC tai Trung Trung 0,5
tra két qua cho t6 chac, doanh tam PVHCC tam
nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 21

7. Biéu chinh quyét dinh chii trweng dau tw cia Thi twéng Chinh phi (doi
véi du an dau tw khong thudc dién cap Giay chiwng nhan dang ky dau tw)

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém . Thot gian
A v A .| Pon vi thuc « s
cong xw ly cong viéc hien (Ngay lam
Viéc : Viéc)
Budc 1 | Tiép nhan hé so, quét CBCC tai - A 0,25
2 A rung tdm
(scan), chuyén co quan Trung tam PVHCC
chuyén mon xur ly PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién 01
mén xir Iy ho so phong quan Iy
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao 0,5
phong quan ly
Dau tu
Budéc 4 | Lanh dao Ban duyét trinh Lanh dao Ban 0,25
lay y kién céc nganh
Budc 5 | Lay y kién tham dinh cac Cac bo, nganh Ban 10
nganh lién quan QLCKCN
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién 01
mon tong hop (sau khi da phong quan ly
lay y kién cac nganh) Pau tu
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y Lanh dao 1,5
kién dong gop cac nganh phong quan ly
Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban duyét trinh Lanh dao Ban 01
UBND tinh
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Tiép nhan va giao hé so cho Phong Hanh
Budc 9 AR e chinh —To 0,5
Phong Kinh té Tong hop .
chic
Budc 10 | Chuyén vién xit Iy hd so Phong Kinh te 06
Tong hop
Lanh dao Phong Kinh té ’
. Tong hop kiém tra ho so Phong Kinh te
Bu6C 11 | t6c khi trinh lanh dao Van | Tong hop 01
phong UBND tinh UBND tinh
Buéc 12 | Anh dao Van phong UBND Iﬂﬁgﬁgdﬁos\rilag 01
tinh ky duyét tinh
. Lanh dao UBND tinh ky Lanh dao
Bucc 13 | an hanh UBND tinh 01
Tiép nhan ho so tir Phong . .
Budc 14 | Kinh té nganh va chuyén két chPizﬁrlnggirm’xc 0,5
qua dén TTPVHCC
Budéc 15 | Bo Ké hoach va Pau tu Bo KHDT 15
tham dinh trinh Thu tuéng B6 KHPT
Chinh phu
Budc 16 | Thu twéng Chinh phi quyét Thu tuéng Thu tuéng 07
dinh chi truong dau tu Chinh phu Chinh phu
Budoc 17 | Nhan ket qua tir Ban CBCC tai Trung tam 05
QLCKCN dé tra két qua cho Trung tam PVHCC
to chuc, doanh nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 48

8. Cap Giay ching nhan diing ky dau tw (doi véi dw an khdng thugc dién
quyet dinh chi trwong dau tw)

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cbng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mon xu ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xit |  Chuyén vién 07
ly hd so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10
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9. C4p Giay chitng nhan ding ky du tw (d6i véi dw 4n thudc dién quyét

dinh chii trwong dau tw cia Uy ban nhan dan tinh Vinh Long)

* Pi véi dy an quy dinh tai Khoan 1 Biéu 30 Nghi dinh s 118/2015/ND-CP

Thoi
Thir tw Trach nhiém Don vi gian
céng Noi dung cdng viéc xw ly cong thuc hien (Ngay
Vviéc viéc : ’ lam
Viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), chuyén CBCC tai Trung 0,25
co quan chuyén mon xu ly Trung tam tam
PVHCC PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xur Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao 0,5
phong quan ly
Dau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban duyét gui lay y kién Lanh dao Ban 0,25
cac nganh
Bugc 5 | Lay y kién tham dinh c4c nganh lién | Céc b, nganh Ban 15
quan lién quan
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén mon tong | Chuyén vién QLEKEN 75
hop (sau khi d 1ay y kién cac nganh) | phong quan ly
Pau tu
Bugc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién Lanh dao 06
dong gdp cac nganh phong quan ly
Pau tu
Bugc 8 | Lanh dao ban ky bao céo tham dinh | Lanh dao Ban 02
trinh Uy ban nhan dan tinh Vinh
Long.
Budc 9 Ti_ép nA’hafan va giao hd so cho Phong Pchhoigﬁ _H?I%h 0.5
Kinh te Tong hop ,
chtrc
Buéc 10 | Chuyén vién xir Iy hé so Phong Kinh ¢ 35
ong hop
Lanh dao Phong Kinh té Tong hop . .
Buoc 11 | kiém tra hd so truéc khi trinh 3nh Ph?’ig Kr:”h e 0,5
dao Van phong UBND tinh ong hop UBND
Busc 12 gﬁntl dao Vian phong UBND tinh ky Ir;ﬁgggd?JOB\lf\la[I)l tinh 01
uyet .
tinh
. ~ , , R Lanh dao
Budc 13 | Lanh dao UBND tinh ky ban hanh UBND tinh 01
Tiép nhan ho so tir Phong Kinh té Phong Hanh
Budc 14 | nganh va chuyén két qua dén chinh - T6 0,5
TTPVHCC chac
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Budc 15 | Lanh dao Ban ky duyét cap Giay Lanh dao Ban Ban 1,5
CNDKDT QLCKCN
Budc 16 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN détra | CBCC tai Trung 0,5
két qua cho té chuc, doanh nghiép Trung tam tam
PVHCC PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 46

, * P6i voi dy 4n quy dinh tai Khoan 2 Diéu 31 pht hop véi quy hoach da dwoc
ap cé tham quyen phé duyét thuc hién trong KCN.

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém xir Thoi
con ly cong viéc . ian
vié((:J Y TE bon vi (glgéy

: thwc hién .
‘ * lam
Viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung | Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC tam
PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mon Chuyén vién 1
xu ly ho so phong quan ly
Pau tu

Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5

quan ly Pau tu

Budc 4 | Lanh dao Ban duyét guri lay y kién | Lanh dao Ban 0,25

cac nganh

Budc 5 | Lay y kién tham dinh cac nganh Cac bo, nganh 15

lién quan lién quan Ban

Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén mon Chuyén vién QLCKCN 12

téng hop (sau khi da 14y y kién cac | phong quan ly
nganh) Pau tu

Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién Lanh dao phong 6

dong gop cac nganh quan 1y Pau tu

Buéc 8 | Lanh dao ban ky béo cdo tham Lanh dao Ban 2

dinh trinh Uy ban nhén dan tinh
Vinh Long.
. Tiép nhan va giao hd so cho Phon Phong Hanh
Budc 9 Kin% té Tong %qp l chinh —gTé chuc 0,5
Budc 10 | Chuyén vién xt Iy ho so Phong Kinh te 1,5
- Tong hop
Lanh dao Phong Kinh té Tong hop \ g

Buoc 11 | kiém tra hé so truéc khi trinh lanh Ph$99 Kr:”h “ | uBND | 05

dao Van phong UBND tinh ong hop tinh

Bugc 12 | LAnh dao Vin phong UBND tinh ;ﬁgﬁgdﬁonlag .

Ky duyét ,
tinh
Buéc 13 | Lanh dao UBND tinh ky ban hanh | -2 d:-i‘ghUBND 1
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Ticp nhan ho so tr Phong Kinh té Phong Hanh

Budc 14 | nganh va chuyén két qua den chinh - Té chic 0,5
TTPVHCC

Budc 15 | Lanh dao Ban ky duyét cap Giay Lanh dao Ban Ban 1,5
CNDKDT QLCKCN

Bugc 16 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung | Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC tam
nghiép PVHCC

Tong thoi gian giai quyét TTHC 44

10. Cap Giay chiing nhn ding ky dau tw (d6i véi dw an thudc dign quyét
dinh chi trwong dau tw cia Tha twéng Chinh phi)

Thir tw , o . | Thoi gian
N n A = Trach nhiégmxi ly | Don vi N
cong Noi dung cong viéc n A .~ | (Ngay lam
" cong viéc thuc hién -
Viéc ViéC)
Buoc 1 | Tiép nhan ho so, quét CBCC tai Trung Trung tam 0,25
(scan), chuyén co quan tam PVHCC PVHCC
chuyén mon xir ly
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén | Chuyén vién phong 01
moén xu 1y hd so quan Iy Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban duyét trinh Lanh dao Ban 0,25
lay y kién cac nganh
Bugc 5 | Lay y kién tham dinh cac Cac b, nganh lién Ban 15
nganh lién quan guan QLCKCN
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén | Chuyén vién phong 10
mon tong hop (sau khi da quan ly Pau tu
lay y Kkién cac nganh)
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyéty | Lanh dao phong 02
Kién dong gop cac nganh quan 1y Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban duyét trinh Lanh dao Ban 02
UBND tinh
. Tiép nhan va giao ho so cho | Phong Hanh chinh
Bude 9 Ph(‘)F;]g Kinh tégTéng hop —gTé chuc 0,5
Buéc 10 | Chuyeén vién xi Iy hd so Phong Kinh ¢ 15
ong hop
Lanh dao Phong Kinh te ,
. Tong hop kiém tra ho so Phong Kinh té
Buoc 11 truc’r?: khlio trinh l&nh dao Vin Téﬁg hop U'?"\k'lD 0.5
phong UBND tinh tin
, Lanh dao Van phon Lanh dao Van
BudC 12 1 BND tinh kypduyé% phang UBND tinh 0l
Budc 13 Léanh ‘dao UBND tinh ky Lanh da_}o UBND 01
ban hanh tinh
Budc 14 | Tiép nhan ho so tir Phong | Phong Hanh chinh - 0,5
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Kinh té nganh va chuyén T6 chuc
két qua ¢én TTPVHCC

Budéc 15 | Bo Ké hoach va Pau tu Bo KHPT 15
tham dinh trinh Thu tuéng Bo KHDT
Chinh pha

Budgc 16 | Tha tugng Chinh phi quyét | Thu tuéng Chinh | Thu tuéng 07
dinh chi truong dau tu phu Chinh pha

Budgc 17 | Lanh dao ban ky duyét cap Lanh dao Ban Ban 2,5
Gidy CNDKDPT QLCKCN

Budc 18 | Nhan ket qua tir Ban CBCCtaiTrung | - o 0,5
QLCKCN dé tri két qua tam PVHCC PVHgCC
cho t6 chirc, doanh nghiép

Tong thoi gian giai quyét TTHC 61

11. Cap Gidy chitng nhan ding ky dau tw (doi véi du &n thugc dign quyét
dinh chu trwong dau tw cia Quoc hoi)

Thir tw Noi dung cdng viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mon xir ly tam PVHCC
Budgc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xtr Chuyén vién 03
Iy ho so phong quan Iy
Pau tu
Bugc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lénh dao phong 02
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét lay y kién Lanh dao Ban 01
cac nganh
Budc 5 | Tong hop y kién cac nganh va trinh | Cac nganh va Theo chuong
Quéc hoi xem xét ra Quyét dinh Quéc hoi trinh Quéc hoi
cha truong dau tu
Budc 6 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07

12. Piéu chinh tén dw 4n diu tw, tén va dia chi nha dau tw trong Giay
chirng nhan dang ky dau tw

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém xi Thot gian
cbng viéc ly cbng viéc (Ngay lam viéc)

Busc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25

chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Buagc 2 | Chuyén vién phong chuyé&n mon xt Chuyén vién 01

ly ho so phong quan ly

Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,25
quan 1y Pau tu
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Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,25
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,25
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 02

~13. Piéu chinh ndi dung dw 4n dau tr trong Gidy chirng nhan ding ky dau
tw (doi voi trweong hop khong dieu chinh quyet dinh chia trwong dau tw)

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 04
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07

14. Piéu chinh Gidy chitng nhan ding ky dau tw (d6i véi dw 4an diu tw
thugc dién dieu chinh quyét dinh chua trwong dau tw cua Uy ban nhan dan tinh

Vinh Long)

Th}r Ly n A = Trach nhiégm xie ly | DPon vi Tho gian
cong Noi dung cong viéc o .A 2 (Ngay
viéc cong viéc thuc hién lam viéc)

Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét CBCC tai Trung Trung tam 0,25

(scan), chuyén co quan tdm PVHCC PVHCC
chuyén mén xir ly

Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén | Chuyén vién phong 01

mon xt Iy ho so quan 1y Pau tu

Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5

quan 1y Pau tu

Budc 4 | Lanh dao Ban duyét gui lay Lanh dao Ban 0,25

y kién céc nganh Ban

Budoc 5 | Lay y kien tham dinh cac Céc bg, nganh lién QLCKCN 10

nganh lién quan quan
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén | Chuyén vién phong 03
mon téng hop (sau khi da quan 1y Pau tu
lay y kién cac nganh)

Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y Lanh dao phong 02
Kién dong gop cac nganh quan 1y Pau tu
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Tiép nhan va giao ho so cho

Phong Hanh chinh —

Bude 8 Phong Kinh té Téng hop T chuc 0.5

Budc 9 | Chuyén vién xir Iy hd so Phong Kr:gg te Tong 1,5
Lanh dao Phong Kinh té o

Buse 10 Tor]g hqp k‘lem Era ho so Phong Kinh té Tong 0.5
trude khi trinh 1anh dao hop UBND
Van phong UBND tinh tinh

Busc 11 Lanh dao Van phong Lanh dao Van 01
UBND tinh ky duyét phong UBND tinh

Busc 12 Lanh \dao UBND tinh ky Léanh dg}O UBND 01
ban hanh tinh
Tiép nhan ho so tir Phong A , .

Budc 13 | Kinh té nganh va chuyén PhongTHéir;lllr(c:hlnh 0,5
ket qua dén TTPVHCC

Budc 14 Lanh dao Ban ky duyét dieu Lanh dao Ban Ban 0,5
chinh Giay CNDKDT QLCKCN

Budc 15 | Nhéan ket qua tr Ban CBCC tai Trung Trung tam 0,5
QLCKCN dé tra két qua tam PVHCC PVHg co
cho t6 chuc, doanh nghiép

Tong thoi gian giai quyet TTHC 23

15. Pieu chinh Gidy chitng nhan ding ky dau tw (di véi dw 4n dau tw
thugc dién dieéu chinh quyét dinh chi trwong dau tw cia Tha twong Chinh phi)

Thir tw ] o, . | Thai gian
N n R o Trach nhiém xw Pon vi :
cong Noi dung cong viéc oA .; (Ngay

 n ly cong viéc thwc hién | > Y7
Viéc , ‘ lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung Trund tim 0,25
chuyén co quan chuyén mon tam PVHCC PVI?I cC
xu ly
Bugc 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién 01
mon xu ly ho so phong quan ly
bau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Bugc 4 | Lanh dao Ban duyét trinh lay Lanh dao Ban 0,25
y kién cac nganh
Budc 5 | Lay y kién tham dinh céc Cac b, nganh Ban 10
nganh lién quan lién quan QLCKCN
Bugc 6 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién 03
mon tong hop (sau khi da lay phong quan ly
y kién c&c nganh) Dau tu
Bugc 7 | Lanh dao phong xét duyét y Lanh dao phong 1,5
Kien dong gdp cac nganh quan ly Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban duyét trinh Lanh dao Ban 02

UBND tinh
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Tiép nhan va giao hd so cho

Phong Hanh

Bude 9 Phong Kinh té Téng hop chinh — T6 chuc 0.5
Budc 10 | Chuyén vién xir Iy hd so Phong Kinh ¢ 01
Tong hop
Lanh dao Phong Kinh té Tong ,
. hop kiém tra ho so trudc khi Phong Kinh te

Buge 11 trinh 1anh dao Van phong Téng hop 06
UBND tinh UBND

Bugc 12 | Lanh dao Van phong UBND IﬁﬁgﬁgdﬁJOB\@aS e 01
tinh ky duyét tinh

Busc 13 L:th dao UBND tinh ky ban Lanh da}o UBND 01
hanh tinh
Tiép nhan ho so tir Phong A .

Budc 14 | Kinh té nganh va chuyén két chF;EﬁrlgTHéacl:nhlzﬁ:c 0,5
qua dén TTPVHCC

Budéc 15 | By Ké hoach va Pau tu tham Bo KHDT 15
dinh trinh Thu twéng Chinh Bo KHDT
phu

Budc 16 | Thi twong Chinh pha quyét Thu tuong Chinh | Thu tudng 07
dinh chii truong dau tu phii Chinh phu

Bugc 17 | Lanh dao ban ky duyét diéu Lanh dao Ban Ban 01
chinh Gidy CNPKDT QLCKCN

Budc 18 | Nhan ket qua tir Ban CBCC tai Trung Trung tam 0,5
QLCKCN dé tra ket qua cho tam PVHCC PVHCC
to churc, doanh nghiép

Tong thoi gian giai quyét TTHC 52

16. Chuyén nhugng duw én dau tw (d6i véi dw an hoat dong theo Gidy
chitng nhan dang ky dau tw va khong thudc trwong hep quyet dinh chi trwong

dau tu)
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cbng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xit | Chuyén vién 04
ly ho so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 1,5
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,25
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07
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17. Chuyén nhwong dw an diu tw (thude trwong hep
trwong cua Ban Quan ly cac khu céng nghiép Vinh Long)

quyét dinh chi

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 04
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 1,5
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,25
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07

18. Chuyén nhuong du an dau tu (ddi véi du an hoat dong theo Glay
ching nhéan ding ky diu tw va thudc trueong hop quyét dinh chi trwong caa Uy

ban nhéan dan tinh Vinh Long)
* PGi voi du an khong cap Gidy ching nhan ding ky dau tu

Thaoi
T:ﬁ?;u Noi dung cong viéc Trach nhi¢m xirly | Don vi (Ellggy
n : : cbng viéc thwc hién .
viéc lam
Viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xtr tam PVHCC tam
ly PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén | Chuyén vién phong 01
xt ly hd so quan Iy Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban duyét gui lay y Lanh dao Ban 0,25
kién cac nganh
Budc 5 | Lay y kién tham dinh cac nganh | Céc bo, nganh lién 10
lién quan quan Ban
Bugc 6 | Chuyén vién phong chuyén mon | Chuyén vién phong QLCKCN 09
tong hop (sau khi da lay y kien quan ly Pau tu
cac nganh)
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y Lanh dao phong 3,5
Kién dong gop cac nganh quan ly Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban ky béo céo vé Lanh dao ban 01
viéc dap tng diéu kién chuyén
nhuong du an trinh Uy ban nhan
dan cap tinh
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, Tiép nhan va giao ho so cho | Phong Hanh chinh
Bude 9 Phong Kinh té Téng hop — T6 chirc 0.5
Budgc 10 | Chuyén vién xir Iy ho so Phong Kinh te 1,5
Tong hop
Lanh dao Phong Kinh té Tong
Busc 11 | 9P ki~ém tra hd s0 trudc Khi Ph(‘)gg Kinh té 05
trinh 1anh dao Van phong Tong hop UBND
UBND tinh tinh
Buéc 12 Lanh dao Van phong UBND Lanh dao Van 01
tinh ky duyét phong UBND tinh
Busc 13 L\Etnh dao UBND tinh ky ban Lanh da_}o UBND 01
hanh tinh
Tiép nhan ho so tir Phong Kinh A , ]
Budgc 14 | té nganh va chuyén két qua dén PhongTI—AIar;]h, chinh 0,5
TTPVHCC S rochue
Buégc 15 | Nhan két qua tir UBND tinh dé CBCC tai Trung Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC tam
nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 31
* Poi voi dy an duoc cap Gidy chitng nhan dang ky dau tu
Thaoi
Thir tw Tréach nhiém Pon vi gian
céng Noi dung cdng viéc xwr ly cong thuc hién (Ngay
viéc viéc : * lam
Viéc)
Budc 1 | Tiép nhan hé so, quét (scan), chuyén | CBCC tai Trung tam 0,25
co quan chuyén moén xu ly Trung tdm PVHCC
PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xu Chuyén vién 01
ly ho so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao 0,5
phong quan ly
Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban duyét gui lay y kién | Lanh dao Ban 0,25
cép nganh 7 Ban
Buagc 5 | Lay y kieén tham dinh cac nganh lién | Céac bg, nganh QLCKCN 10
quan lién quan
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén moén Chuyén vién 10
t6ng hop (sau khi da 1y y kién cac | phong quan ly
nganh) Pau tu
Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y kién Lanh dao 45
dong gop cac nganh phong quan ly
Pau tu
Budc 8 | Lanh dao Ban ky béo céo vé viéc | Lanh dao Ban 0,5
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dap ung diéu kién chuyén nhuong
du an trinh Uy ban nhan dan cép tinh
Budc 9 Ti_ép nhan va giao hd so cho Phong Pchh?::ﬁ _H?%h 05
Kinh te Tong hop .
chac
Buéc 10 | Chuyén vién xit Iy h so Phong Kinh & 15
, ong hop
Lanh dao Phong Kinh té Tong hop . s
Budc 11 | kiém tra hd so truéc khi trinh 3nh Ph$2‘9 Kr:”h e 0,5
dao Vin phong UBND tinh ong hop UBND
Buéc 12 Lént] dao Van phong UBND tinh ky ]p;ﬁrblll‘llgd?JOB\IGa[r)l tinh 01
duyét f
tinh
, ~ , . 5 Lanh dao
Budc 13 | Lanh dao UBND tinh ky ban hanh UBND tinh 01
Tiép nhan ho so tir Phong Kinh té Phong Hanh
Budc 14 | nganh va chuyén két qua dén chinh - T6 0,5
TTPVHCC chuc
Budc 15 | Lanh dao Ban ky dieu chinh Giay Lanh dao Ban Ban 0.5
chung nhan dang ky dau tu QLCKCN ’
Budc 16 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé CBCC tai Trung
tra két qua cho t6 chirc, doanh Trung tam tam 0,5
nghiép PVHCC | PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 33

19. Chuyén nhueng du 4n dau tw (doi véi dw an hoat dong theo Giay
chitng nhan dang ky dau tw va thudc trwong hep quyet dinh chi trwong cia Thu
twdong Chinh phi)

* Poi voi du an khong cap Gidy ching nhan ding ky dau tu

Thoi
Thir tw n A = Trach nhiém xé ly | Pon vi gian
A A Noi dung cong viéc R = S X
cong viéc cong viéc thuc hién | (Ngay
lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), | CBCC tai Trung Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén tam PVHCC tam
xu ly PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién phong 01
mon xu 1y hd so quan ly Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong 0,5
quan 1y Pau tu
Buoc 4 | Lanh dao Ban duyét trinh lay Lanh dao Ban Ban 0,25
y kien cép ng;‘g\nh QLCKCN
Budc 5 | Lay y kien tham dinh cac Céc bg, nganh lién 10
nganh lién quan quan
Budc 6 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién phong 05
mon tong hop (sau khi da 1ay quan 1y Pau tu

y kién céc nganh)
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Budc 7 | Lanh dao phong xét duyét y Lanh dao phong 1,5
kién déng gop cac nganh quan 1y Pau tu
Bu6c 8 |Lanh dao Ban ky bao céo Lanh dao Ban 01
trinh Uy ban nhan dan tinh
Vinh Long xem xét, co ¥ kién
giri Bo Ké hoach va Pau tu
. Tiép nhan va giao ho so cho | Phong Hanh chinh
BuGC 9 | ppong Kinh té Téng hop _Té chirc 0.5
Buéc 10 | Chuyén vién xi I hd so Phong Kinh & 06
ong hop
Lanh dao Phong Kinh té ,
. Tong hop kiém tra ho so Phong Kinh te
Buoe 1114 16c khi trinh lanh dao Van Téng hop UBND 01
phong UBND tinh tinh
Buéc 12 Lanh dao Van phong UBND Lanh dao Van 01
tinh ky duyét phong UBND tinh
Busc 13 L:th dao UBND tinh ky ban Lanh d@}o UBND 01
hanh tinh
Tiép nhan ho so tir Phong A . ]
Budc 14 | Kinh té nganh va chuyén két PhongTIjar;]h, chinh 0,5
qua dén TTPVHCC - fochuc
Bué6c 15 | Bo Ké hoach va Dau tu tham Bo KHPT Bo 10
dinh trinh Thu tuéng Chinh KHDT
phu
Budc 16 | Thu tuéng Chinh pha quyét Tha tuéng Chinh Thu 07
dinh chu truong dau tu phu tuéng
Chinh
phu
Budc 17 | Nhan két qua tir Ban CBCC tai Trung Trung 0,5
QLCKCN dé tra két qua cho tam PVHCC tam
t6 chuc, doanh nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 47
* Poi voi du an duoc cip Gidy ching nhan dang ky dau tu
Thaoi
Tch(“)l;;l.r Noi dung cong viéc Trach nhigmxirly | Don vi (Ellggy
o : : cong viéc thwc hién \
Viéc lam
Vi€C)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), | CBCC tai Trungtdm | Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén PVHCC tam
xir Iy PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién phong 01
mon xu 1y hd so quan 1y Pau tu Ban
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong QLCKCN 0,5
quan 1y Pau tu
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Budc 4 | Lanh dao Ban duyét trinh lay Lanh dao Ban 0,25
y kién cac nganh
Budc 5 | Lay y kien tham dinh cac Céc bo, nganh lién 10
nganh lién quan quan
Bugc 6 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién phong 07
mon tong hop (sau khi da lay quan ly Pau tu
y kién c&c nganh)
Bugc 7 | Lanh dao phong xet duyét y Lanh dao phong 1,5
Kién dong gop cac nganh quan ly Dau tu
Buéc 8 | Lanh dao Ban Ky duyét bao Lanh dao Ban 01
cao trinh Uy ban nhan dan tinh
Vinh Long xem x¢t, ¢6 y kién
gui Bo Ké hoach va Bau tu
, Tiép nhan va giao ho so cho | Phong Hanh chinh —
Bude 9 Phong Kinh té Tong hop T chic 0.5
Budc 10 | Chuyén vién xir Iy ho so Phong Kr:gg te Tong 6
Lanh dao Phong Kinh té Tong '
. hop kiém tra ho so truée khi Phong Kinh té Tong
Budc 11 trinh 1anh dao Van phong hop 01
UBND tinh
. Lanh dao Van phong UBND Lanh dao Van phong
Budc 12 tinh ky duyét UBND tinh 01
Buse 13 L‘anh dao UBND tinh ky ban Lanh dr;}o UBND 01
hanh tinh
Tiép nhan ho so tir Phong A . .
Budgc 14 | Kinh té nganh va chuyén ket PhonngginhILghlnh 0,5
qua dén TTPVHCC
Buéc 15 | Bd Ké hoach va Pau tu tham Bo KHPT Bo 10
dinh trinh Thu tuéng Chinh KHDT
phu
Budc 16 | Thu tueng Chinh phu quyet Thu tudng Chinh Thu 07
dinh chu truong dau tu phu tuong
Chinh
phu
Budc 17 | Lanh dao Ban ky duyét diéu Lanh dao Ban 02
chinh Gidy ching nhan dang QL?:??CN
ky dau tu
Budc 18 | Nhan két qua tr Ban CBCC tai Trung tim |  Trung 0,5
QLCKCN dé tra ket qua cho PVHCC tam
to chirc, doanh nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 51
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20. Piéu chinh duw 4n dau tw trong trudng hep chia, tach, hep nhit, sap
nhap, chuyén doi loai hinh to chirc kinh te

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 06
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10

21. Piéu chinh dw 4n dau tw theo ban an, quyét dinh cia toa an, trong tai

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mon xir ly tam PVHCC
Budgc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xur Chuyén vién 06
ly hd so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10
22. Cap lai Giay chieng nhan ding ky diu tw
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mon xu ly tam PVHCC
Buagc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xt Chuyén vién 02
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
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Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 04
23. Hiéu dinh théng tin trén Gidy ching nhan ding ky dau tw
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xw ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Busc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 0,5
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,5
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,25
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 02
24. Ngp lai Gidy chieng nhan diing ky diu tw
Thir ty Noi dung cdng viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung
chuyén co quan chuyén mon xu ly tam PVHCC
Budc 2 | Phong chuyén mén xir 1y ho so Chuyén vién Ngay khi nhan
phong quan ly ho so
Dau tu
Tong thoi gian giai quyét TTHC
25. Gian tién do dau tw
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cbng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuy@n mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mon xtt | Chuyén vién 06
ly ho so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10
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26. Tam ngirng hoat déng caa dy an dau tw

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Busc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Phong chuyén mén xir 1y ho so Chuyén vién Ngay khi nhan
phong quan ly hd so
Dau tu
Tong thoi gian giai quyét TTHC
27. Cham dit hoat dong cia duw an diu tw
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Phong chuy@n mén xir 1y ho so Chuyén vién Ngay khi nhan
phong quan Iy hé so
Pau tu

Tong thoi gian giai quyét TTHC

28. Thanh lap viin phong diéu hanh ciia nha diu tw nwéc ngoai trong hop

dong BCC
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xiwr ly cdng viéc | (Ngay lam vigc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xt Chuyén vién 06
ly ho so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10

29. Cham dirt hoat dong vin phong dieu hanh cia nha dau tw nwéc ngoai
trong hop dong BCC

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc , ‘ xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5

chuyén co quan chuyén mon xu ly

tdm PVHCC
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Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xur Chuyén vién 06
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10

30. Doi Giéy ching nhan dang ky dau tw cho du an hoat dong theo Giay
phép dau tw, Giay chitng nhan dau tw hoic giay to khac co gia tri phap ly twong

dwong
Thir tw Noi dung cdng viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mon xt Chuyén vién 0,75
Iy ho so phong quan Iy
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,25
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,25
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 02
31. Cung cap thong tin vé du 4n dau tu
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cbng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,25
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mon xit | Chuyén vién 02
ly hd so phong quan ly
Pau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,25
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 04
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32. Bao dam dau tw trong truwong hop khong dwoc tiép tuc 4p dung wu dii

dau tu
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 12
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 05
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 03
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 21

33. Cap Gidy phép thanh Iap Vin phong dai dién ciia thwong nhin nwéc
ngoai tai Viét Nam.

Thir ty Noi dung cdng viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Busc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xt Chuyén vién 03
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07

34. Cap lai Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién ciia thwong nhén
nwoc ngoai tai Viét Nam

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuy@&n mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mon xtt | Chuyén vién 01
ly ho so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01

quan 1y Pau tu
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Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budsc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 05

35. Piéu chinh (sira ddi, b sung) Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién
ctiia thwong nhan nwéc ngoai tai Viét Nam

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan Iy Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 05

36. Gia han Giay phép thanh lap Vin phong dai dién ciia thwong nhan
nwoc ngoai tai Viét Nam.

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xiwr ly cong viéc | (Ngay lam vigc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuy@n mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xt Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Dau tu
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan ly Pau tu
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 05
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37. Thong béo vé viéc chuyén dia diém dit tru sé, chi nhanh, vin phong
dai dién caa doanh nghiép hoat dgng cho thué lai lao dgng

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xir Chuyén vién 0,25
ly hd so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,25
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 02
38. Bao cao tinh hinh hoat dong cho thué lai lao dong
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan hé so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budgc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xtr Chuyén vién 0,25
ly ho so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,25
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 02

39. B4o céo vé viéc thay ddi ngudi quan 1y, ngwoi gii chicc danh cha chét
caa doanh nghiép cho thué lai lao dgng

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc ’ ‘ xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiep nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5

chuyén co quan chuyén mon xur ly

tdm PVHCC
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Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xur Chuyén vién 0,25
ly hd so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,25
quan ly Doanh
nghi¢p — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Bugc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 02
40. Pang ky ndi quy lao dong cia doanh nghiép
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyé&n moén xt Chuyén vién 03
ly hd so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Bugc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lénh dao phong 01
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07
41. Giri théa woéc lao ddng tap thé cap doanh nghiép
Thir tw Noi dung cbng viéc Trach nhiém xi Thoi gian
cbng viéc ly cbng viéc (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuyén mon xu tam PVHCC
ly
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén | Chuyén vién phong 08
xu ly hd so quan Iy Doanh
nghiép — Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so | Lanh dao phong 04

quan ly Doanh
nghiép — Lao dong
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Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN CBCC tai Trung 01
dé tra két qua cho to chire, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 15

42. Giri thang lwong, bang lwong, dinh mirc lao déng ctia doanh nghiép

Thir tw Noi dung cdng viéc Trach nhiém xi Thoi gian
cong viéc ly cong viéc (Ngay lam viéc)
Busc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir tam PVHCC
ly
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén moén | Chuyén vién phong 03
xt Iy ho so quan ly Doanh
nghiép — Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so | Lanh dao phong 01
guan ly Doanh
nghiép — Lao dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN CBCC tai Trung 0,5
dé tra két qua cho to chire, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 05

43. Thong béo viéc té6 chirc 1am thém tir 200 gio dén 300 gio' trong mot

nam.
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xiwr ly cdng viéc | (Ngay lam vigc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mon xu ly tam PVHCC
Buagc 2 | Chuyén vién phong chuyén moén xt Chuyén vién 01
ly ho so phong quan ly
Doanh nghigp —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,5
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 03
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44. Cap Gidy phép lao dong cho ngudi lao dong nwéc ngodi lam viéc tai

Viét Nam
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 01
phi, I& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuyén moén xir ly
Budgc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xu Chuyén vién 03
ly hd so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Bugc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lénh dao phong 01
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07

45. Cap lai Gidy phép lao dong cho ngudi lao ddong nwéc ngoai lam viéc tai

Viét Nam
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cdng viéc xiwr ly cong viéc | (Ngay lam vigc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 0,5
phi, 1& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuyén mon xir ly
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xit |  Chuyén vién 01
ly ho so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,5
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 03
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46. Xac nhan nguoi lao dong nwéc ngodi khong thudc dién cip gidy phép

lao dong
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén moén xur Chuyén vién 01
ly hd so phong quan ly
Doanh nghiép —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 0,5
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 0,5
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 03
47. B&o c&o nhu cau sir dung ngudi lao déng nwéc ngoai
Thir tyr e .| Thai
N n A . Trach nhiém xi Pon vi gian
cong Noi dung cong viéc IV cond Vi hue hid NG
vido y cdng viéc thuc hién ‘( gay
: lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung Trung 0,5
chuyén co quan chuyén mén tam PVHCC tam
xir ly PVHCC
Buagc 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién phong 01
mén xir Iy ho so quan Iy Doanh
nghi¢p — Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho Lanh dao phong Ban 01
SO quan ly Doanh QLCKCN
nghi¢p — Lao dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét trinh Lanh dao Ban 01
UBND tinh
, Tiép nhan va giao ho so cho | Phong Hanh chinh
Bude S PthLg Vin héag— X4 hoi —gTé chirc 0.5
, A Ao Phong Van hoa —
Budc 6 | Chuyén vién xtr ly ho so X3 hoi 4,5
Lanh dao Phong Vén hoa — Xa UBND
Buse 7 hoi kiém tra ho so truéc khi Phong Vén_h(')a — tinh 05
trinh 1anh dao Van phong Xa hoi ’
UBND tinh
. Lanh dao Van phong UBND Lanh dao Van
Buse8 | b ioduyet ohong UBND tinh 01
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L&nh dao UBND tinh ky ban

Lanh dao UBND

Bused | hanh tinh 01

Tiép nhan ho so tir Phong . . ]
Buéc 10 | Kinh té nganh va chuyén két | "1o"9 'l'ar;]h, Chinh 0,5
qua dén TTPVHCC - To chic
Budc 11 | Chuyén vién tiép nhan, xir ly | Chuyén vién phong 01
théng bao UBND tinh quan ly Doanh
nghiép — Lao dong
Bugc 12 | Lanh dao phong duyét ho so Lénh dao phong Ban 01
quan ly Doanh QLCKCN
nghiép — Lao dong
Budc 13 | Lanh dao ban ky théng bao Lanh dao Ban 01
chap thuan sir dung lao dong
Budc 14 | Nhan két qua tir Ban CBCC tai Trung Trung 0,5
QLCKCN dé tra két qua cho tam PVHCC tam
t6 chirc, doanh nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 15
48. Bao cao thay d6i nhu cau sir dung ngudi lao déng nwéc ngoai
Thoi
T:ﬁl:];r Noi dung cong viéc Trach nhi¢m xir ly Don vi (Ellggy
" : ’ cong viéc thuc hién \
Viéc lam
Viéc)

Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét CBCC tai Trungtam | Trung 0,5
(scan), chuyén co quan PVHCC tam
chuyén mon xir ly PVHCC

Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén Chuyén vién phong 01
mén xu ly hd so quan ly Doanh nghiép

— Lao dong

Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét Lanh dao phong quan Ban 01

ho so ly Doanh nghiép— | QLCKCN
Lao dong

Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét trinh Lanh dao Ban 01

UBND tinh
. Tiép nhan va giao ho so cho | Phong Hanh chinh —

Buoe 5 Ph(‘)rilg Vin h(’)ga — X4 hoi gTé chirc 0.5

Buc6 | Chuyén vien xirlj hbso | Frone Van o= 45
Lanh dao Phong Van hoa —

Buge 7 | X&hoi kiém tra hd so tru6c | Phong Van héa—X& | UBND 0.5
khi trinh 1anh dao Van hoi tinh ’
phong UBND tinh

. Lanh dao Van phon Lanh dao Van phon
Bu6c8 | JBND tinh ky%uye% UBND tinh 01
Bugc 9 | Lanh dao UBND tinh ky Lanh dao UBND tinh 01

ban hanh
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Tiép nhan hé so tir Phong . . ]
Budc 10 | Kinh té nganh va chuyén két PhongTI-;Iar;]h, Chinh - 0,5
qua dén TTPVHCC © chut
Budgc 11 | Chuyén vién tiép nhan, xir Chuyén vién phong 01
ly thong bao UBND tinh quan ly Doanh nghiép
— Lao dong
Buégc 12 | Lanh dao phong duyét ho so | Lanh dao phong quan Ban 01
ly Doanh nghiép —
Lao dong QLCKCN
Budc 13 | Lanh dao ban ky thdng bao Lanh dao Ban 01
chap thuan sir dung lao
dong
Buégc 14 | Nhan két qua tir Ban CBCC tai Trung tam Trung 0,5
QLCKCN dé tra két qua cho PVHCC tam
t6 chuc, doanh nghiép PVHCC
Tong thoi gian giai quyét TTHC 15
49. Ping ky hop dong nhan lae dong thuc tap dwéi 90 ngay
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Bugc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), CBCC tai Trung 01
chuyén co quan chuyén mén xir ly tam PVHCC
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyé&n moén xt Chuyén vién 04
ly hd so phong quan ly
Doanh nghigp —
Lao dong
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan ly Doanh
nghiép — Lao
dong
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 02
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 10
50. Tham dinh thiét ké co sé d6i véi du an dau tw nhom B, C
* Nhém B
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 01
phi, I& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuyén mon xir ly
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xt Chuyén vién 10
ly hd so phong quan ly
QH-XD&MT
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Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 05
quan ly QH-
XD&MT
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 03
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 20
* Nhom C
Thir tw Noi dung cong viéc Tréach nhiém x& Thoi gian
cong viéc ly cbng viéc (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu | CBCC tai Trung 01
phi, 1& phi (néu c6) chuyén co tam PVHCC
quan chuy&n mon xu ly
Budgc 2 | Chuyén vién phong chuyé&n mén Chuyén vién 07
xu 1y hd so phong quan ly
QH-XD&MT
Bugc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lénh dao phong 03
quan ly QH-
XD&MT
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 03
Bugc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 15
51. Cap méi gidy phép xay dwng
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xiwr ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 01
phi, I& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuyén mon xir ly
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xit |  Chuyén vién 20
ly hd so phong quan ly
QH-XD&MT
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 05
quan ly QH-
XD&MT
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 03
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 30
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52. Piéu chinh gidy phép xay dung

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xw ly cong viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan hd so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 01
phi, I& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuyén mon xir ly
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén moén xur Chuyén vién 20
ly hd so phong quan ly
QH-XD&MT
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 05
quan ly QH-
XD&MT
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 03
Buéc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 01
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 30
53. Gia han giay phép xay dung
Thir ty Noi dung cdng viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 0,5
phi, 1& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuy&n mon xur ly
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xt Chuyén vién 02
ly ho so phong quan ly
QH-XD&MT
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan ly QH-
XD&MT
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chuc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 05
54. Cap lai gidy phép xay dung
Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cOng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Budc 1 | Tiép nhan ho so, quét (scan), thu CBCC tai Trung 0,5
phi, 1& phi (néu cd) chuyén co quan | tam PVHCC
chuyén mon xir ly
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xu Chuyén vién 02
ly hd so phong quan ly
QH-XD&MT
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Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 01
quan ly QH-
XD&MT
Budc 4 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Busc 5 | Nhan két qua tir Ban QLCKCN dé | CBCC tai Trung 0,5
tra két qua cho t6 chirc, doanh tam PVHCC
nghiép
Tong thoi gian giai quyét TTHC 05

55. Chap thuan xay dwng cong trinh co vi tri cot dién, tram bién 4p lip dat
trong dia gioi quan ly.

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cong viéc xwr ly cbng viéc | (Ngay lam viéc)
Buéc 1 | Nhan ho so tir Dién luc thuc hién Tiép nhan tur 0,5
TTHC bién luc
Buac 2 | Chuyén vién phong chuyén mon xt Chuyén vién 03
ly hd so phong quan ly
QH-XD&MT
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan ly QH-
XD&MT
Budc 3 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Bugc 4 | Tra két qua vé cho Bién luc VTLT 0,5
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07

56. Cap phép thi cong cong trinh co vi tri cét dién, tram bién ap lip aat
trong dia gioi quan ly

Thir tw Noi dung cong viéc Trach nhiém Thoi gian
cbng viéc xw ly cdng viéc | (Ngay lam viéc)
Buéc 1 | Nhan ho so tir Dién luc thuc hién Tiép nhan tur 0,5
TTHC bién luc
Budc 2 | Chuyén vién phong chuyén mén xit |  Chuyén vién 03
ly hd so phong quan ly
QH-XD&MT
Budc 3 | Lanh dao phong xét duyét ho so Lanh dao phong 02
quan ly QH-
XD&MT
Budc 3 | Lanh dao Ban ky duyét Lanh dao Ban 01
Budc 4 | Tra két qua vé cho Bién luc VTLT 0,5
Tong thoi gian giai quyét TTHC 07
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